
          DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA – BỘ “ KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG”
 SỬ DỤNG TỪ   NĂM HỌC 2026 -2027

       (Kèm theo Thông báo số 11 /TB-THYX  ngày 05 tháng 5 năm 2026
của Hiệu trưởng trường Tiểu học Yên Xá)

TT TÊN SÁCH TÁC GIẢ Ghi chú

LỚP 1
Tiếng Việt 1, tập 
một

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Lê Thị Lan 
Anh, Nguyễn Thị Ngân Hoa, Vũ Thị Thanh Hương, Vũ Thị 
Lan

1

Tiếng Việt 1, tập 
hai

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Vũ Kim 
Bảng, Trịnh Cẩm Lan, Chu Thị Phương, Trần Kim Phượng, 
Đặng Thị Hảo Tâm

Toán 1, tập một Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên), 
Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Bùi Bá 
Mạnh

2

Toán 1, tập hai Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên), 
Nguyễn Áng, VũVăn Dương, Nguyễn Minh Hải, Bùi Bá Mạnh

3 Đạo đức 1 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam (Chủ 
biên), Lê Thị Tuyết Mai, Lục Thị Nga

4 Tự nhiên và Xã 
hội 1

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Than (Chủ biên), 
Đào Thị Hồng, Phương Hà Lan, Hoàng Quý Tỉnh

5 GD thể chất 1 Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Lê Anh Thơ (Chủ biên), 
Đỗ Mạnh Hưng, Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 
Thư, Phạm Mai Vương

6 Âm nhạc 1 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Mai 
Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Đặng Khánh Nhật, 
Nguyễn Thị Thanh Vân

7 Mĩ thuật 1 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển (Chủ biên), 
Phạm Duy Anh

8 Hoạt động trải 
nghiệm 1

Bùi Sỹ Tụng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Bình (Chủ 
biên), Vũ Thị Lan Anh, Lê Thị Luận, Trần Thị Thu

9
Tiếng 
Anh 1 
Global 
Success

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Nguyễn Quốc Tuấn (Chủ 
biên), Nguyễn Thị Lan Anh, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Nguyễn Bích 
Thủy, Lương Quỳnh Trang

LỚP 2

Tiếng Việt 2, tập 
một

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Bùi Mạnh Hùng, Trần Thị 
Hiền Lương (Đồng Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị 
Thanh Hương, Vũ Thị Lan, Nguyễn Thị Ngọc Minh, Trần 
Kim Phượng10

Tiếng Việt 2, tập 
hai

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Bùi Mạnh Hùng, Trần Thị 
Hiền Lương (Đồng Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Trịnh Cẩm 
Lan, Chu Thị Phương, Đặng Thị Hảo Tâm

Toán 2, tập một Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên), 



Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 
Hường, Bùi Bá Mạnh

11

Toán 2, tập hai Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên), 
Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 
Hường, Bùi Bá Mạnh

12 Đạo đức 2 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam (Chủ 
biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung, Lê Thị 
Tuyết Mai

13 Tự nhiên và Xã 
hội 2

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thấn (Chủ biên), 
Đào Thị Hồng, Phương Hà Lan, Phạm Việt Quỳnh, Hoàng 
Quý Tỉnh

14 GD thể chất 2
Nguyễn Duy Quyết, Hồ Đắc Sơn (đồng Tổng Chủ biên), Lê 
Anh Thơ (Chủ biên), Nguyễn Thị Hà, Đỗ Mạnh Hưng, Vũ 
Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Nguyễn Thành 
Trung, Nguyễn Duy Tuyến, Phạm Mai Vương

15 Âm nhạc 2
Hoàng Long (đồng Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Đỗ Thị 
Minh Chính (đồng Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn 
Thị Thanh Bình, Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Nga, Đặng 
Khánh Nhật, Nguyễn Thị Phương Mai, Trần Thị Kim Thăng, 
Nguyễn Thị Thanh Vân

16 Mĩ thuật 2
Đoàn Thị Mỹ Hương, Đinh Gia Lê (đồng Tổng Chủ biên), 
Trần Thị Biển (Chủ biên), Phạm Duy Anh, Bạch Ngọc Diệp, 
Trần Thị Thu Trang, Bùi Quang Tuấn

17 Hoạt động trải 
nghiệm 2

Lưu Thu Thủy (đồng Tổng Chủ biên), Bùi Sỹ Tụng (đồng 
Tổng Chủ biên), Nguyễn Thuỵ Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 
Thanh Bình (đồng Chủ biên), Vũ Thị Lan Anh, Nguyễn Thị 
Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, Lê Thị Luận, Trần Thị Tố 
Oanh, Trần Thị Thu

18
Tiếng 
Anh 2 
Global 
Success

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương Quỳnh Trang (Chủ 
biên), Nguyễn Thị Lan Anh, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Nguyễn 
Bích Thủy, Nguyễn Quốc Tuấn

LỚP 3
Tiếng Việt 3, tập 
một

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ 
biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Trần Kim 
Phượng

19

Tiếng Việt 3, tập 
hai

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ 
biên), Lê Thị Lan Anh, Nguyễn Lê Hằng, Vũ Thị Lan, Đặng 
Thị Hảo Tâm

Toán 3, tập một Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên), 
Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 
Hường, Bùi Bá Mạnh

20

Toán 3, tập hai Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên), 
Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 



Hường, Bùi Bá Mạnh
Tiếng Anh 3
Global Success, 
tập một

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Phan Hà (Chủ biên), 
Nguyễn Thị Hải Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Trần 
Hương Quỳnh, Nguyễn Quốc Tuấn

21 Tiếng Anh 3
Global Success, 
tập hai

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Phan Hà (Chủ biên), 
Nguyễn Thị Hải Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Trần 
Hương Quỳnh, Nguyễn Quốc Tuấn

22 Đạo đức 3 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam (Chủ 
biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung, Nguyễn 
Thị Việt Hà

23 Tự nhiên và Xã 
hội 3

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Than (Chủ biên), 
Phan Thanh Hà, Đào Thị Hồng, Nguyễn Hồng Liên, Nguyễn 
Thị Thanh Thủy

24 Tin học 3
Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 
biên), Phan Anh, Nguyễn Thu Hiền, Nguyễn Bá Tuấn, Hà 
Đặng Cao Tùng, Đặng Bích Việt

25 Công nghệ 3
Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên), 
Dương Giáng Thiên Hương, Lê Xuân Quang, Nguyễn Bích 
Thảo, Vũ Thị Ngọc Thuý, Nguyễn Thanh Trịnh

26 GD thể chất 3
Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Nguyễn Hồng Dương 
(Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng, Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng 
Thu, Vũ Thị Thư, Phạm Mai Vương

27 Âm nhạc 3
Hoàng Long (đồng Tổng Chủ biên), Đỗ Thị Minh Chính 
(đồng Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), 
Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Nga, Đặng Khánh Nhật

28 Mĩ thuật 3 Nguyễn Xuân Nghị (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị 
Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Bạch Ngọc 
Diệp, Trần Thị Thu Trang

29 Hoạt động trải 
nghiệm 3

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thuỵ Anh (Chủ 
biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị 
Tố Oanh

LỚP 4
Tiếng Việt 4, tập 
một

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ 
biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, 
Trịnh Cẩm Lan

30

Tiếng Việt 4, tập 
hai

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ 
biên), Vũ Thị Thanh Hương, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng, 
Đặng Thị Hảo Tâm

Toán 4, tập một Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên), 
Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 
Hường, Bùi Bá Mạnh

31

Toán 4, tập hai Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên), 
Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 
Hường, Bùi Bá Mạnh



Tiếng Anh 4
Global Success, 
tập một

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Nguyễn Quốc Tuấn (Chủ 
biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Trần 
Hương Quỳnh, Nguyễn Minh Tuấn

32 Tiếng Anh 4
Global Success, 
tập hai

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Nguyễn Quốc Tuấn (Chủ 
biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Trần 
Hương Quỳnh, Nguyễn Minh Tuấn

33 Đạo đức 4 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam (Chủ 
biên) Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung

34 Lịch sử
 và Địa lí 4

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch sử), 
Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần Lịch 
sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị 
Hồng, Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên 
phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng 
Tiên Dung, Đoàn Thị Thanh Phương

35 Khoa học 4
Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan Thanh 
Hà (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Chi, Ngô Diệu Nga, Đào 
Thị Sen, Triệu Anh Trung

36 Tin học 4 Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 
biên) Phan Anh, Nguyễn Thu Hiền, Nguyễn Bá Tuấn, Hà 
Đặng Cao Tùng

37 Công nghệ 4 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên), 
Đồng Huy Giới, Dương Giáng Thiên Hương, Bùi Thị Thu 
Hương, Nguyễn Bích Thảo

38 GD thể chất 4
Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Nguyễn Hồng Dương 
(Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng, Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng 
Thu, Vũ Thị Thư, Phạm Mai Vương

39 Mĩ thuật 4 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị Mỹ 
Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị Thu Trang

40 Âm nhạc 4 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình 
(Chủ biên),Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn 
Thị Nga

41 Hoạt động trải 
nghiệm 4

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thuỵ Anh (Chủ 
biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị 
Tố Oanh

LỚP 5

Tiếng Việt 5, tập 
một

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ 
biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ 
Thị Lan, Trần Kim Phượng

42

Tiếng Việt 5, tập 
hai

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ 
biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 
Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm

43
Toán 5, tập một Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên), 

Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 



( Danh sách trên gồm 53 mục)

Hường, Bùi Bá Mạnh
Toán 5, tập hai Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên), 

Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 
Hường, Bùi Bá Mạnh

Tiếng Anh 5
Global Success, 
tập một

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ 
biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn 
Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn

44 Tiếng Anh 5
Global Success, 
tập hai

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ 
biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn 
Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn

45 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam (Chủ 
biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung

46 Lịch sử 
và Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch sử), 
Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần Lịch 
sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị 
Hồng, Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên 
phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng 
Tiên Dung, Dương Thị Oanh

47 Khoa học 5
Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan Thanh 
Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng 
Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen

48 Tin học 5 Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 
biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng

49 Công nghệ 5
Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên), 
Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc 
Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh

50 GD thể chất 5 Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ 
biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm 
Mai Vương

51 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình 
(Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn 
Thị Nga

52 Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị Mỹ 
Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị Thu Trang

53 Hoạt động trải 
nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thuỵ Anh (Chủ 
biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị 
Tố Oanh
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